Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.
Cung cấp vật tư và thi công cáp quang dự án “Đầu tư xây dựng các cung đoạn cáp quang thiết lập kênh bảo vệ F87L năm 2025”, cụ thể tuyến như sau: 
	Stt
	NỘI DUNG CÔNG VIỆC

	1
	TBA Tân Hiệp - TBA Đông Thạnh - TBA Tân Quy

(Phục vụ 87L cho TBA Tân Hiệp - TBA Đông Thạnh)

	2
	TBA Tân Quy - TBA Phú Hoà Đông

	3
	TBA Phú Hoà Đông - TBA Củ Chi 220

	4
	TBA Linh Trung 1 - TBA Nhà Máy Nước

	5
	Trụ cao thế 2_NREITR - Trụ 39_CLITDD

	6
	TBA An Nghĩa - TBA Cần Giờ

(Đảm bảo vận hành do cáp quang F8 đi cùng địa dư từ TBA Cần Giờ - TBA An Nghĩa)

	7
	Điện lực Côn Đảo - TBA 110 Côn Đảo - Nhà máy điện An Hội (Tủ CNTT1 - tủ CNTT2 - Inverter)


Chi tiết theo bảng vẽ đính kèm.

2. Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày khởi công.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Để đảm bảo tiến độ và việc thi công công trình đúng yêu cầu, Nhà thầu phải đệ trình một bảng tiến độ thi công chi tiết sau khi ký hợp đồng, trong đó chỉ rõ:

- Ngày bắt đầu và kết thúc toàn bộ các công việc thuộc hợp đồng.

- Biểu đồ nhân lực.

- Ngày nhập vật tư và vận chuyển đến chân công trường.

Bảng tiến độ này được dùng làm cơ sở để đánh giá sự chậm trễ và các hậu quả do chậm tiến độ gây ra và để ngăn ngừa việc thi công chậm tiến độ.

· Thời gian thực hiện hợp đồng: 
+ Thời gian nhà thầu cung cấp đủ vật tư và vận chuyển đến chân công trường tối đa 60 ngày kể từ ngày khởi công công trình (dự kiến 15/3/2026).
+ Thời gian hoàn thành công trình:180 ngày (một trăm tám mươi ngày).

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Theo một số quy chuẩn, tiêu chuẩn cơ bản dưới đây và hiện hành khác có liên quan đến phạm vi công việc của gói thầu:
+  Quy chuẩn Việt Nam QCVN 33:2019/BTTTT-Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6745-1: 2000-Sợi cáp quang do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2000.

+  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8665 :2011-Sợi quang dùng cho mạng viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật chung, do Bộ Khoa học và Công nghệ công bố năm 2011.

+  Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8665:2011 về Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung.

+ Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 8696:2011 về Mạng viễn thông - Cáp sợi quang vào nhà thuê bao - Yêu cầu kỹ thuật.

+  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD về Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

+ Các Quy định, Hướng dẫn thực hiện về công tác quản lý chất lượng, giám sát thi công và nghiệm thu, các tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành Xây dựng và chuyên ngành điện đã được Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP.HCM ban hành.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát thường xuyên, liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 1 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc thực hiện. 

Nhà thầu phải chỉ định 1 cán bộ quản lý có thẩm quyền và đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên lạc bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ để giải quyết các trường hợp khẩn cấp.

Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một hoặc nhiều đại diện thay mặt Chủ đầu tư thực hiện công tác quản lý và giám sát công trình.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành điện hiện hành.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay cho đúng thiết kế.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho lãnh đạo của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư sẽ cử đại diện có thẩm quyền đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, sử dụng vật liệu không đúng chủng loại, thi công không đảm bảo chất lượng hoặc gây hư hỏng, gây ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải báo cáo tiến độ thi công, nêu rõ tình hình thực hiện thực tế của tất cả các hạng mục công trình và kế hoạch tiến độ thực hiện công việc tuần tới. Đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất với Chủ đầu tư các biện pháp giải quyết.

2. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:
- Nhà thầu cung cấp đầy đủ vật tư chính và vật tư phụ cho các hạng mục trong hồ sơ mời thầu.

- Thiết bị, vật liệu, vật tư (kể cả phụ kiện) sử dụng phải mới 100%.

- Có đầy đủ chứng từ: CO, CQ, Tờ khai hải quang đối với hàng hóa nhập khẩu.
Các chủng loại vật liệu, vật tư (kể cả phụ kiện) phải đảm bảo chất lượng tốt, tính thẩm mỹ cao phù hợp với yêu cầu sủ dụng lâu dài, yêu cầu về chất lượng thiết kế đồng thời tăng tuổi thọ, tính thẩm mỹ công trình. Không được sử dung vật liệu, vật tư có chất lượng, thẩm mỹ không đảm bảo, không rõ nguồn gốc sử dụng trong công trình.

Các chủng loại vật tư chủ yếu sử dụng cho công trình nhà thầu phải chào
	STT
	Chủng loại vật tư
	Yêu cầu kỹ thuật tối thiểu

	I
	Vật tư chính
	 

	1
	Cáp quang ADSS 48 sợi KV 150m chống côn trùng

	 

	1.1
	Yêu cầu chung
	Cáp quang treo phi kim loại (ADSS)

	
	
	Sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

	1.2
	Đặt tính kỹ thuật sợi quang
	Sử dụng sợi quang, chuẩn ITU-T G.652D

	1.2.1
	Đường kính trường mode (μm)
	9.2 ± 0.4 tại 1310 nm

10.4 ± 0.6 tại 1550 nm

	1.2.2
	Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm)
	≤ 1

	1.2.3
	Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm)
	125 ± 0,7

	1.2.4
	Độ không tròn đều lớp phản xạ (%)
	≤ 0,8 %

	1.2.5
	Bước sóng cắt
	λcc <= 1260 nm

	1.2.6
	Bước sóng tán sắc về không
	1300 ≤ λ0 ≤ 1324 nm

	1.2.7
	Biến dạng chiết xuất khúc xạ lõi
	Dạng bậc thang

	1.2.8
	Khe tán sắc (S​​​o) tại bước sóng tán sắc về không
	≤ 0.092 Ps/nm²km

	1.2.9
	Sức căng sợi quang tối thiểu (Tối đa, mà phá hỏng sợi quang)
	≥ 0,7 GPa (700.000 KN/m2)

	1.2.10
	Hệ số suy hao (dB/km)
	≤ 0.38 tại 1310 nm

≤ 0.23 tại 1550 nm

	1.2.11
	Hệ số tán sắc ( ps/nm.km)
	1285 – 1330nm, ≤ 3.5

≤ 20 tại 1550nm

	1.2.12
	Điểm tăng suy hao đột biến (dB)
	≤ 0.1

	1.3
	Đặc tính kỹ thuật của cáp quang
	

	1.3.1
	Số sợi quang/ống lỏng
	- Cáp quang 48FO: 4 ống x 12 sợi quang/ống

	1.3.2
	Bố trí màu
	Tuân theo chuẩn  màu TIA/EIA-598-A

	1.3.3
	Cấu trúc cáp.
	Bao gồm:

- Vỏ bọc ngoài HDPE, có sọc nhận dạng màu cam.
- Lớp chống gặm nhắm FRP

- Lớp vỏ trong MDPE

- Sợi Aramid chịu lực.

- Sợi quang đặt trong các ống lỏng hoặc khô.

-  Dây gia cường trung tâm phi kim loại.

- Có băng bảo vệ chống thấm nước 

- Ống độn (nếu có).

	1.3.5
	Bán kính uốn cong nhỏ nhất 
	10 lần đường kính ngoài của cáp 

	1.3.6
	Bộ phận ứng xuất
	· Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc.
- Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim.

	1.3.7
	Vỏ bọc ngoài của cáp
	Nhựa HDPE(High Density Polyethylene)

	1.3.8
	Khoảng vượt tối đa
	150 m

	1.3.9
	Dải nhiệt độ làm việc
	0°C ÷60°C

	1.3.10
	Đánh dấu
	Dấu không thể tẩy xoá được (in chìm) in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1 m. 

Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC – mã cáp/số sợi quang – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp.

(VD: EVNHCMC-ADSS/48FO-2/2026-0001m)

	2
	Cáp quang ADSS 48 sợi KV 500m chống côn trùng
	 

	2.1
	Yêu cầu chung
	Cáp quang treo phi kim loại (ADSS)

	
	
	Sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

	2.2
	Đặt tính kỹ thuật sợi quang
	Sử dụng sợi quang, chuẩn ITU-T G.652D

	2.2.1
	Đường kính trường mode (μm)
	9.2 ± 0.4 tại 1310 nm

10.4 ± 0.6 tại 1550 nm

	2.2.2
	Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm)
	≤ 1

	2.2.3
	Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm)
	125 ± 0,7

	2.2.4
	Độ không tròn đều lớp phản xạ (%)
	≤ 0,8 %

	2.2.5
	Bước sóng cắt
	λcc <= 1260 nm

	2.2.6
	Bước sóng tán sắc về không
	1300 ≤ λ0 ≤ 1324 nm

	2.2.7
	Biến dạng chiết xuất khúc xạ lõi
	Dạng bậc thang

	2.2.8
	Khe tán sắc (S​​​o) tại bước sóng tán sắc về không
	≤ 0.092 Ps/nm²km

	2.2.9
	Sức căng sợi quang tối thiểu (Tối đa, mà phá hỏng sợi quang)
	≥ 0,7 GPa (700.000 KN/m2)

	2.2.10
	Hệ số suy hao (dB/km)
	≤ 0.38 tại 1310 nm

≤ 0.23 tại 1550 nm

	2.2.11
	Hệ số tán sắc ( ps/nm.km)
	1285 – 1330nm, ≤ 3.5

≤ 20 tại 1550nm

	2.2.12
	Điểm tăng suy hao đột biến (dB)
	≤ 0.1

	2.3
	Đặc tính kỹ thuật của cáp quang
	

	2.3.1
	Số sợi quang/ống lỏng
	- Cáp quang 48FO: 4 ống x 12 sợi quang/ống

	2.3.2
	Bố trí màu
	Tuân theo chuẩn  màu TIA/EIA-598-A

	2.3.3
	Cấu trúc cáp.
	Bao gồm:

- Vỏ bọc ngoài HDPE, có sọc nhận dạng màu cam.
- Lớp chống gặm nhắm FRP

- Lớp vỏ trong MDPE

- Sợi Aramid chịu lực.

- Sợi quang đặt trong các ống lỏng hoặc khô.

-  Dây gia cường trung tâm phi kim loại.

- Có băng bảo vệ chống thấm nước 

- Ống độn (nếu có).

	2.3.5
	Bán kính uốn cong nhỏ nhất 
	10 lần đường kính ngoài của cáp 

	2.3.6
	Bộ phận ứng xuất
	· Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc.
- Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim.

	2.3.7
	Vỏ bọc ngoài của cáp
	Nhựa HDPE(High Density Polyethylene)

	2.3.8
	Khoảng vượt tối đa
	500 m

	2.3.9
	Dải nhiệt độ làm việc
	0°C ÷60°C

	2.3.10
	Đánh dấu
	Dấu không thể tẩy xoá được (in chìm) in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1 m. 

Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC – mã cáp/số sợi quang – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp.

(VD: EVNHCMC-ADSS/48FO-2/2026-0001m)

	3
	Cáp quang ADSS 48FO khoảng vượt 500m
	 

	3.1
	Yêu cầu chung
	Cáp quang treo phi kim loại (ADSS)

	
	
	Sản phẩm tham gia dự thầu phải có catalogue của nhà sản xuất có hình ảnh minh họa để nêu rõ các đặt tính của sản phẩm (Tiếng Anh hoặc tiếng Việt).

	3.2
	Đặt tính kỹ thuật sợi quang
	Sử dụng sợi quang, chuẩn ITU-T G.652D

	2.2.1
	Đường kính trường mode (μm)
	9.2 ± 0.4 tại 1310 nm

10.4 ± 0.6 tại 1550 nm

	3.2.2
	Sai số đồng tâm của đường kính trường mode (μm)
	≤ 1

	3.2.3
	Đường kính lớp vỏ phản xạ (μm)
	125 ± 0,7

	3.2.4
	Độ không tròn đều lớp phản xạ (%)
	≤ 0,8 %

	3.2.5
	Bước sóng cắt
	λcc <= 1260 nm

	3.2.6
	Bước sóng tán sắc về không
	1300 ≤ λ0 ≤ 1324 nm

	3.2.7
	Biến dạng chiết xuất khúc xạ lõi
	Dạng bậc thang

	3.2.8
	Khe tán sắc (S​​​o) tại bước sóng tán sắc về không
	≤ 0.092 Ps/nm²km

	3.2.9
	Sức căng sợi quang tối thiểu (Tối đa, mà phá hỏng sợi quang)
	≥ 0,7 GPa (700.000 KN/m2)

	3.2.10
	Hệ số suy hao (dB/km)
	≤ 0.38 tại 1310 nm

≤ 0.23 tại 1550 nm

	3.2.11
	Hệ số tán sắc ( ps/nm.km)
	1285 – 1330nm, ≤ 3.5

≤ 20 tại 1550nm

	3.2.12
	Điểm tăng suy hao đột biến (dB)
	≤ 0.1

	3.3
	Đặc tính kỹ thuật của cáp quang
	

	3.3.1
	Số sợi quang/ống lỏng
	- Cáp quang 48FO: 4 ống x 12 sợi quang/ống

	3.3.2
	Bố trí màu
	Tuân theo chuẩn  màu TIA/EIA-598-A

	3.3.3
	Cấu trúc cáp.
	Bao gồm:

- Vỏ bọc ngoài HDPE, có sọc nhận dạng màu cam.
- Sợi Aramid chịu lực.

- Sợi quang đặt trong các ống lỏng hoặc khô.

-  Dây gia cường trung tâm phi kim loại.

- Có băng bảo vệ chống thấm nước 

- Ống độn (nếu có).

	3.3.5
	Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi sử dụng 
	10 lần đường kính ngoài của cáp 

	3.3.6
	Bộ phận ứng xuất
	· Các sợi nằm thả lỏng tại trung tâm ống lỏng, ống lỏng được đổ đầy hợp chất đông đặc.
- Thành phần gia cường trung tâm là thể rắn, phi kim.

	3.3.7
	Vỏ bọc ngoài của cáp
	Nhựa HDPE(High Density Polyethylene)

	3.3.8
	Khoảng vượt tối đa
	500 m

	3.3.9
	Dải nhiệt độ làm việc
	0°C ÷60°C

	3.3.10
	Đánh dấu
	Dấu không thể tẩy xoá được (in chìm) in trên cáp tại các khoảng cách trung bình có chiều dài là 1 m. 

Chữ in trên cáp bao gồm các nội dung sau: EVNHCMC – mã cáp/số sợi quang – tháng/ năm sản xuất – số thứ tự mét cáp.

(VD: EVNHCMC-ADSS/48FO-02/2026-0001m)

	4
	Hộp phân phối cáp quang ODM 96 Fo
	 

	4.1
	Thiết kế  chung
	- Hộp phân phối cáp quang mật độ cao, dung lượng tối đa 96FO chuẩn SC/APC

- Khung ODM thiết kế để lắp vào khung tủ Rack 19 inchs, chiều cao khung ODM 2U

- Thiết kế dạng module, bao gồm khung ODM và các module khay hàn & pannel đấu nối riêng biệt.

	4.2
	Vật liệu sản xuất
	- Vỏ ODM làm bằng kim loại, được sơn tĩnh điện.
- Module khay hàn & pannel đấu nối bằng nhựa EP (Ethylene-propylene) hoặc PET (Polyethylene terephthalate)

	4.3
	Khung ODM
	- Có bộ phận cố định và quản lý dây nhảy quang thừa trong trường hợp đấu nhảy trong cùng ODM hoặc qua ODM/ODF khác.

- Có bộ phận cố định cáp đầu vào, bộ phận tách và cố định ống đệm cáp quang riêng biệt.

- Có ống bảo vệ sợi quang vào từ ống đệm đến khay hàn nối.

- Thiết kế dạng tích hợp, cho phép lắp đặt module vừa hàn vừa đấu nối (splice / patch shelf) hoặc module đấu nối (Patch/ patch)

- Mặt trước có nắp che, cho phép đóng mở theo dạng bản lề xoay tròn, có chốt định vị, thuận lợi cho các thao tác lắp đặt, đấu nối, kiểm tra và bảo dưỡng các connector.

	4.4
	Module khay hàn và pannel đấu nối
	- Mỗi khung ODM được lắp sẵn 02 module khay hàn và pannel đấu nối cho ODM loại 96 FO.

- Các module khay hàn & pannel đấu nối được thiết kế xoay quanh 1 trục cố định, có dung lượng 48FO (chuẩn SC/APC)/khay; có đường dẫn bảo vệ bán kính uốn cong của cáp quang và dây nhảy quanh trục.

- Dung lượng 48FO/chuẩn SC/APC. Bao gồm dây dẫn quang chuẩn OS2

- Có bộ phận cố định các dây nhảy dây nhảy quang và vị trí để dán nhãn mác để đánh số thư tự cổng đấu nối.

- Các Adapter bố trí trên module phải thiết kế theo hướng nghiêng so với bề mặt lắp đặt để đảm bảo bán kính cong sợi quang và tránh phát xạ nguồn laser trực tiếp vào mắt người thi công

- Khay hàn cáp quang bằng nhựa được tích hợp chung với panel đấu nối, 

- Các khay hàn được xếp chồng lên nhau qua trục xoay và dễ dàng truy nhập tất cả các khay để xử lý, bảo trì bảo dưỡng, mỗi khay có dung lượng 12 đến 24FO. Các khay hàn có thể lấy ra ngoài hàn nối và lắp đặt trở lại sau khi hàn nối hoàn tất.

- Tất cả các hướng đi cáp và dây nối quang, dây nhảy quang đều có đường dẫn để bảo vệ bán kính uốn cong.

	4.5
	Môi trường hoạt động  và các tiêu chuẩn.
	- Chống cháy: UL 94 V-0

- Nhiệt độ hoạt động: Đến 700C

- RoHS

 - IEC 61300-3-30

	II
	Vật tư phụ
	

	1
	Bộ măng sông cáp ADSS 48FO
	 

	1.1
	Chất liệu
	Nhựa cứng chắc chắn.

	1.2
	Kiểu dáng
	Dạng Măng xông mũ chụp

	1.3
	Dung lượng
	Tối thiểu 48FO

	1.4
	Cổng cáp
	06 cổng, đảm bảo độ kín khi chưa sử dụng.

	1.5
	Phụ kiện
	Đẩy đủ phụ kiện thi công

	2
	Bộ măng sông cáp OPGW 48FO
	 

	2.1
	Chất liệu
	Chất liệu vỏ: nhôm/kim loại đúc nguyên khối.

Nắp bảo vệ: Kim loại.

	2.2
	Kiểu dáng
	Dạng Măng xông mũ chụp

	2.3
	Dung lượng
	Tối thiểu 48FO

	2.4
	Cổng cáp
	04 cổng, đảm bảo độ kín khi chưa sử dụng.

	2.5
	Phụ kiện
	Đẩy đủ phụ kiện thi công

	3
	Hộp phân phối cáp quang ODF 24 Fo
	

	
	Kiểu dáng
	· Chuẩn rack 19 inchs, 1U

· Thiết kế dạng trượt

	
	Dung lượng
	48 cổng SC/APC

	
	Phụ kiện
	Đẩy đủ phụ kiện thi công

	4
	Bộ đỡ cáp quang ADSS kV 150 m
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· U treo cáp (CK):Thép chịu lực mạ kẽm, 01 móc chữ U độ dày 14 ± 0,5 mm; 01 Bulong M14 ± 5 mm có chốt chẻ và êcu, chiều dài 90 ± 5mm
· Lót chèn: Cao su, polymer dài 130 ± 5 mm
· Khóa đỡ cáp: 02 mảnh hợp kim nhôm dạng hình ống tròn ghép lại.

· 1 buloong M14 ± 5 mm có chố gài và êcu Cao 120 ± 5 mm, chiều rộng 58 ± 5 mm
· Sợi lót trong dài 1100mm
· Lực căng đáp ứng cáp ADSS KV 150 mét

	5
	Lắp đặt các phụ kiện treo cáp trên cột bê tông (Bộ néo 1 hướng cáp quang ADSS kV 150 m)
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang 

· U treo cáp: Thép rèn chịu lực, dập U tán, chiều cao 90mm, mạ kẽm đường kính Φ16(±0,2) mm, kèm theo bulong, ecu M16, chốt chẻ.

· Mắt néo: Thép chịu lực mạ kẽm dày 5mm.

· Dây bện xoắn: Thép hợp kim, mạ kẽm nóng, kết xoắn, gồm 8 sợi x độ dài tối thiểu ≥ 900mm.

· Lực căng đáp ứng cáp ADSS KV 150 mét

	6
	Colier cột BTLT loại 1 (trụ trung thế)
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· Collier làm bằng thép dày 3mm, rộng 30mm, được mạ kẽm nhúng nóng bề dày tối thiểu 80µm, thiết kế theo bản vẽ đính kèm
· ( 280mm
· Boulon 10x100mm, đai ốc, long đền, được mạ kẽm nhúng nóng bề dày tối thiểu 80µm 

· Giới hạn bền đứt : ≥ 380 N/mm².

· Giới hạn chảy: ≥ 250 N/mm².

· Độ dãn dài tương đối khi đứt: ≥ 26%.

	7
	Colier cột BTLT loại 2 (trụ hạ thế)
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· Collier làm bằng thép dày 3mm, rộng 30mm, được mạ kẽm nhúng nóng bề dày tối thiểu 80µm, thiết kế theo bản vẽ đính kèm
· ( 180mm
· Boulon 10x60mm, đai ốc, long đền, được mạ kẽm nhúng nóng bề dày tối thiểu 80 µm
· Giới hạn bền đứt : ≥ 380 N/mm².

· Giới hạn chảy: ≥ 250 N/mm².

Độ dãn dài tương đối khi đứt: ≥ 26%.

	8
	Ống nhựa HDPE xoắn 40/30 mm2
	· Loại ống: Ống nhựa xoắn HDPE luồn dây điện

· Đường Kính ngoài: 40 ± 2,0

· Đường kính trong: 30 ± 2,0

· Độ dày thành ống: 1,5 ± 0,3

	9
	Biển báo cáp quang EVNHCMC
	· Vật liệu: Nhôm/Thép mạ kẽm

Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT

	10
	Biển báo độ cao cáp quang
	·  Vật liệu: Nhôm/Thép mạ kẽm

Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT

	11
	Bộ đỡ cáp quang ADSS kV 500 m
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· U treo cáp (CK):Thép chịu lực mạ kẽm, 01 móc chữ U độ dày 14 ± 0,5 mm; 01 Bulong M14 ± 5 mm có chốt chẻ và êcu, chiều dài 90 ± 5mm
· Lót chèn: Cao su, polymer dài 130 ± 5 mm
· Khóa đỡ cáp: 02 mảnh hợp kim nhôm dạng hình ống tròn ghép lại.

· 1 buloong M14 ± 5 mm có chố gài và êcu Cao 120 ± 5 mm, chiều rộng 58 ± 5 mm

· Dây xoắn bảo vệ cáp bằng thép bọc nhôm hoặc hợp kim nhôm (sợi lót trong dài 1100mm).

· Lực căng đáp ứng cáp ADSS KV 500 mét

	12
	Bộ néo 1 hướng cáp quang ADSS kV 500 m
	Qui cách theo bảng vẽ qui cách đính kèm HSMT, cụ thể như sau:

· Đảm bảo tính đồng bộ giữa bộ néo cáp và cáp quang 

· U treo cáp: Thép rèn chịu lực, dập U tán, chiều cao 90mm, mạ kẽm đường kính Φ16(±0,2) mm, kèm theo bulong, ecu M16, chốt chẻ.

· Mắt néo: Thép chịu lực mạ kẽm dày 5mm.

· Dây bện xoắn lớp trong:Thép chịu lực mạ kẽm nóng, hình xoắn, số lượng 16 sợi (4x4 sợi) x đường kính 2,5mm, độ dài tối thiểu ≥ 1100mm, có phun cát tạo ma sát.

· Dây bện xoắn lớp ngoài: Thép hợp kim, mạ kẽm nóng, kết xoắn, gồm 6 sợi x đường kính 3.0mm x độ dài tối thiểu ≥ 900mm.

· Lực căng đáp ứng cáp ADSS KV 500 mét

	13
	Chống rung cáp ADSS
	· Chủng loại:
Sợi chống rung cáp ADSS

· Kích thước tối thiểu:Dài 1350mm, đường kính 12mm

· Chất liệu:
Nhựa Polimer tổng hợp

· Cáp áp dụng:
Cáp quang ADSS, cáp OPGW, cáp điện

	14
	Gông cột sắt 1 GS1


	·  Bộ gông dùng để bắt các néo cáp ADSS trên trụ thép.

· Các lỗ trên thanh được làm Ren phù hợp với Boulon.

· Toàn bộ các chi tiết được mạ kẽm dày 0,08mm.

· Các chi tiết không được có cạnh mép sắc.

· Bộ gông bao gồm: 01 thanh kẹp thép 60x8; móc J phần ren dài 100; 02 bu lông M8x20.

	15
	Gông cột sắt 1 GS2


	· Bộ gông dùng để bắt các treo cáp ADSS trên trụ thép.

· Các lỗ trên thanh được làm Ren phù hợp với Boulon.

· Toàn bộ các chi tiết được mạ kẽm dày 0,08mm.

· Các chi tiết không được có cạnh mép sắc.

· Bộ gông bao gồm: 01 thanh kẹp thép 60x8; móc J phần ren dài 100; 02 bu lông M8x20.


4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có):
Bảo hành tối thiểu 36 tháng cho toàn bộ hạng mục nhà thầu thực hiện kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

IV. Các bản vẽ

-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Theo file Bảng vẽ đính kèm HSMT.

